
THÀNH PHỐ SAINT PAUL 
THÔNG BÁO DÀNH CHO NHÂN VIÊN

Quý vị có thể sử dụng ESST cho việc gì?

Khi bản thân hoặc thành viên gia đình 
bị bệnh về thể chất hoặc tâm thần, bao 
gồm cả chăm sóc y tế phòng ngừa

Lý do liên quan đến bạo lực gia 
đình, tấn công tình dục hoặc 
rình rập

Đóng cửa trường học hoặc nơi làm 
việc vì tiếp xúc với tác nhân truyền 
nhiễm

Mức lương tối thiểu của Saint Paul được cập nhật hàng năm

Quy mô 
doanh nghiệp

Mức lương tối 
thiểu năm 2022

Vĩ mô
10,001 +

nhân viên
$15.00

Lớn
101-10,000
nhân viên

$13.50 $15.00
Hiệu lực 

từ 1 tháng 7

Nhỏ
6-100

nhân viên
$12.00 $13.00

Hiệu lực 
từ 1 tháng 7

Vi mô
5 nhân viên 
trở xuống

$10.75 $11.50
Hiệu lực 

từ 1 tháng 7

Báo cáo vi phạm

Sắc lệnh của Saint Paul đảm bảo Thời Gian Nghỉ Ngơi An Toàn Và Nghỉ Ốm Kiếm Được 
(ESST) và mức lương theo giờ ít nhất bằng với Mức lương tối thiểu dành cho công việc

được làm tại Thành phố Saint Paul

Thời Gian Nghỉ Ngơi An Toàn Mức lương tối thiểu tăng
Và Nghỉ Ốm Kiếm Được

Nếu quý vị tin rằng quyền ESST hoặc
Mức lương tối thiểucủamìnhbị vi phạm,
quývị cóthểkhiếunại với HREEO:

GỌI ĐIỆN : 651-266-8966

Chăm sóc thành viên gia 
đình khi dịch vụ trông trẻ 
ban ngày đột ngột đóng cửa

Quý vị tích luỹ và sử dụng ESST thế nào?

• Nhân viên tích lũy 1 giờ ESST cho mỗi 30 giờ làm việc

• ESST bắt đầu tích lũy vào ngày làm việc đầu tiên và 

nhân viên được phép sử dụng ESST kiếm được sau 

90 ngày làm việc đầu tiên (trừ khi Chủ lao động của 

họ có chính sách ESST hào phóng hơn).

• Chủ lao động phải cho phép nhân viên tích lũy ít 

nhất bốn mươi tám (48) giờ nghỉ ốm và nghỉ ngơi an 

toàn hàng năm và cộng dồn thời gian nghỉ ốm và 

nghỉ ngơi chưa được sử dụng lên đến 80 giờ sau 

năm đầu tiên của nhân viên.

• Có thể yêu cầu cung cấp giấy tờ nếu vắng mặt trên 

3 ngày

Việc trả thù nhân viên vì họ đã thực hiện các quyền ESST và Mức lương tối thiểu là bất hợp pháp

Dịch vụ biên dịch, phiên dịch ngôn ngữ và bố trí hỗ trợ sẽ có sẵn khi có yêu cầu
Thành Phố Saint Paul

Sở Nhân Quyền & Cơ Hội Kinh Tế Bình Đẳng 
Phòng Thực Thi Tiêu Chuẩn Lao Động Và Giáo Dục 

15 W Kellogg Blvd, Suite 280, Saint Paul, MN 55102

GỬI EMAIL:
LaborStandards@stpaul.gov

TRUY CẬP trang web:
www.stpaul.gov/laborstandards

Nhân viên cũng có quyền khởi kiện dân sự nếu họ tin rằng quyền 
ESST hoặc Mức lương tối thiểu của họ đã bị vi phạm

$15.19
Hiệu lực 

từ 1 tháng 1

Mức lương tối 
thiểu năm 2023
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